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NỘI DUNG THANG ĐIỂM 

I.Phonetics: ( 1P) 
1D; 2B; 3C; 4A 

1 đ. 
Mỗi câu đúng đạt 0,25 đ 

II.Choose the best answer in a,b,c, or d to complete the 
blanks(2PS) 
5A; 6B; 7C; 8D; 9D; 10C; 11A; 12D 

2đ 
Mỗi câu đúng đạt 0,25 đ 

III.Use the correct form of the verbs or words in bracket: 
( 1p) 
13. are   14. Is there …  15. doesn’t have   16. starts 

1 Đ 
Mỗi câu đúng đạt 0,25 đ 

IV. Read: 3ps 
* True or false: ( 1p) 
17. T    18. F     19 T      20 F 
* Answer the questions:(2ps) 
21. He goes to Nguyen Tri Phuong School. 
22. It ( his classroom) is on the second floor. 
23. They ( his classes ) start at  7.00. 
24. He does the housework and helps his Mom. 
 

* True or false: ( 1p) 
đúng mỗi câu  đạt 0,25 đ   
 
* Answer the questions: 
đúng mỗi câu  đạt 0,5 đ   

 

V. Rearrange the words  into the logical orders: (0,5p) 
25. Is Thu’s house small? 
26. There are flowers and trees in the park. 
 

đúng mỗi câu hỏi đạt 0,25 đ   
 

VI. Correct mistake: (0,5p) 
27. Yes. That’s your teacher ->Yes.  That is my teacher. 
28. on -> in 
 

đúng mỗi câu hỏi đạt 0,25 đ   
 

VII. Complete the sentences: ( 2ps) 
Ba is twelve years old. He is in grade 6. He lives in the city. 
His house is next to the store. On the street, there is a 
restaurant and a bookstore. In the neighborhood, there are 
schools. Ba’s mother is a nurse. She works in the hospital. 

 
đúng mỗi câu hỏi đạt 0,25 đ   

 
-----HẾT ----- 

 
 


